
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố

Thị 

trấn/xã
Số căn hộ

Diện tích 

căn hộ 

(m2)

I

Phạm Thị Trí 15 3 1960 181997434
04016002042

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Văn Công 16 2 1964 182290418
04006402485

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

2 Nguyễn Hải Anh 0368289106 28 1 2000 132398073
02520000032

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP Supe 

phốt phát và hóa 

chất Lâm Thao

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Phú Thọ

Huyện Lâm 

Thao

Thị trấn 

Lâm Thao

Có thu nhập 

không quá 15 

triệu đồng 

Chủ hộ

II

Vũ Đăng Thặng 2 6 1998 125786558
02709800999

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung SDS Việt 

Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Loan 12 8 2000 125880430
02730000644

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND xã Mão 

Điền

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Phi 13 7 1990 125313597
02709001532

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP TM và 

DV công nghiệp 

Thiên Phú

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nhữ Thị Ngọc 20 1 1994 125613890
02719400571

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty CP tiếp 

vận ATT Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

3 Lò Thị Tiên 0971025133 10 8 1994 040529964
01119400084

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Khúc Xuyên 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên 

Tổng mức thu 

nhập  là không 

quá 15 triệu 

đồng

Chủ hộ
ECO-CT3-

1704
64.59

Nguyễn Thị Hiền 7 7 1989 125313732
02718901282

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

tập đoàn Dabaco 

Việt Nam 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Võ Cường 
Chủ hộ

Phạm Công Tuấn 21 3 1989 125287144
02708901115

4
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND xã An Tập 
Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Lương Tài 
Xã An Tập Vợ (Chồng)

III

Nguyễn Thị Thu 1 3 1966 161348706
03716600173

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

phát triển bất 

động sản Đại Minh 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
Chủ hộ

Trần Văn Thiện 1 6 1966 164613873
03806601230

1
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND xã Khánh 

Dương

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Ninh Bình

Huyện Yên 

Mô

Xã Khánh 

Dương
Vợ (Chồng)

4 0973762325

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

ECO-CT4-

1909
64,68

Danh sách kèm theo tờ trình số 67/TT-TNT ngày 27/12/2024 của Công ty CP Công ty CP Cát Tường

1
0359002177/

03589445

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

TNT-CT1-

1303
57,36

2 0979272078 Bắc Ninh
Huyện 

Lương Tài 

Xã An 

Thịnh 

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

ECO-CT1-

1713
64,59

Thị xã 

Thuận 

Thành

Xã Mão 

Điền
1 68,69

Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo văn bản số                /SXD-QLN ngày       /01/2025)

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh 

sống)
Năm 

sinh
Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

TT Họ và Tên

Cơ quan xác 

nhận về đối 

tượng

Điều kiện nhà ở

(Mô tả đúng hiện 

trạng nhà ở được 

VPĐKĐĐ xác nhận)

Thông tin căn hộ dự 

kiến mua/thuê mua
Điều kiện thu 

nhập (mô tả 

theo đúng nội 

dung Giấy xác 

nhận)

Quan hệ 

với chủ hộ

Ngày 

sinh

Đối tượng chính sách được 

hưởng nhà ở xã hội

Tháng 

sinh
Số điện thoại

1 0396495161 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh 

Phường 

Khúc 

Xuyên 

Danh sách kèm theo tờ trình số 14/TT-CTS ngày 27/12/2024 của Công ty CP Cát Tường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

CTS-M1-

0510
74,50

Danh sách kèm theo tờ trình số 87/TT-ECO ngày 27/12/2024 của Công ty CP Cát Tường

0353402121

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

ECO-CT1-

0911
Bắc Ninh



Nguyễn Thị Út Liên 29 8 1987 125268150
02718700216

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TNC

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Lê Hải Nam 9 2 1983 090784362
02708300186

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TNC

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

IV

1 Đào Hữu Lương 0812676596 24 10 2004
02720400044

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Phố Mới

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Thị trấn 

Phố Mới

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 324-G2          61.0 

2 Nguyễn Như Quỳnh 0971182214 20 07 2004 126008078
02730400277

9
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường 

Kim Chân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Kim Chân

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 715-D2          64.1 

3 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0867209323 15 10 2006
02730600475

3
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phươờng 

Việt Hùng

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Việt 

Hùng

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 702-A2          65.0 

Nguyễn Thị Hiền 0975794998 24 02 1991 125407265
02719100998

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

CôngTNHH 

Edgetel Việt Nam
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Lai Chủ hộ

Nguyễn Đức Bảo Long 23 08 2016
02721600177

7
Bắc Ninh

Huyện Gia 

Bình
Xã Đại Lai Con

Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt
0389438472 28 8 2000 125934500

02730000301

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Trường Trung học 

Cơ sở Châu Phong

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Chủ hộ

Đặng Công Tình 20 3 2000 125851649
02720000100

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

MODERN SYSTEM 

VN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Ngọc 

Xá
Vợ (Chồng)

6 Hoàng Văn Hồng 0975983118 1 05 1977 120238375
02407701721

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tùng Bách

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã 

Phượng 

Mao

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 119-A*          64.5 

7 Nguyễn Đình Chinh 0353498578 18 11 1998 125786129
02709801043

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Tùng Bách

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện 

Thuận 

Thành

Xã An 

Bình

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

Chủ hộ 118-B2*          54.6 

Nguyễn Thị Mai 0973730023 24 04 1989 125397211
02718901317

3

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trương Trung học 

cơ sở Chi Lăng
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Chủ hộ

Nguyễn Văn Lộc 18 06 1985 125264519
02708500814

9

Người làm việc 

trong quân nhân 

chuyên nghiệp, 

công an, quân đội 

nhân dân

Bộ chỉ huy Quân 

sự tỉnh Bắc Ninh
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Vợ (Chồng)

Nguyễn Văn Bình 22 02 2012
02721201484

4
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

Nguyễn Văn Minh Tiến 26 05 2017
02721700859

0
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

2 0388998895 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Thị Cầu

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

TNT-CT4-

0612
61,38

4
Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu đồng

733-E2          66.6 

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

314-D2          64.1 

5
Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

402-A2          65.0 

Danh sách kèm theo tờ trình số 64/TTr -KB ngày 27/12/2024 của Công ty CP Đầu tư BĐS và TM Kinh Bắc

8

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức



Nguyễn Minh Tâm 16 07 2022
02732200367

4
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Chi 

Lăng
Con

Nguyễn Văn Dương 0352161013 10 10 1996 125794728
02709600825

3

Cán bộ, công chức, 

viên chức

Trung tâm y tế Thị 

xã Quế Võ
Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Chủ hộ

Nguyễn Thị Liễu 08 10 1996 125794721
02719600902

8
Lao động tự do UBND xã Phù lãng Bắc Ninh

Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Vợ (Chồng)

Nguyễn Tùng Bách 01 01 2022 Bắc Ninh
Huyện Quế 

Võ

Xã Phù 

Lãng
Con

V

1 Trần Thị Kim Tuyền 0354616249 23 10 2002
01930200568

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV Bảo Ngọc 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.800.000 

Chủ hộ
Căn hộ 404 - 

Tòa CT2B
43.76

2 Trần Thị Thùy Dung 0978899482 30 5 2000
03330200190

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV Bảo Ngọc 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 5.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 910 - 

Tòa CT2B
45.14

3 Trương Thị Hải 0348284824 5 2 1963
00816300137

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Xây 

Dựng và Cơ điện 

Habaka

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 720 - 

Tòa CT2B
28.62

4 Nguyễn Thế Nam 0356556968 11 8 2000
00120003829

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Sản 

xuất và Thương 

Mại Thạc Thủy

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Đại Phúc

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 7.500.000 

Chủ hộ

Căn hộ 

1503 - Tòa 

CT2B

43.76

5 Hoàng Quốc Anh 0866565821 7 5 2000
02420001533

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Ngân hàng thương 

mại và cổ phần 

Quốc tế Việt Nam - 

Chi nhánh Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 12.857.069 

Chủ hộ
Căn hộ 523 - 

Tòa CT2B
49.53

6 Nguyễn Minh Thanh 0914357945 1 3 1999 125783465
02709900666

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty cổ phần 

thương mại và 

dịch vụ Như 

Nguyệt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Suối Hoa

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 5.000.000 

Chủ hộ
Căn hộ 522 - 

Tòa CT2A
28.34

7 Luân Việt Chuyên 0971563641 26 8 2001
02020100615

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Gara oto Phạm Gia

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.000.000 

Chủ hộ
Căn hộ 416 - 

Tòa CT2B
43.76

Đỗ Duy Vững 5 9 1996 125611203
02709600735

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Angel Hair Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Thọ

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 11.230.000 

Chủ hộ

Nguyễn Thị Kim Huệ 18 7 1996 125611323
02719600833

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Angel Hair Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Thọ

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 8.000.000 

Vợ (Chồng)

9 Nguyễn Hữu Quang Huy 0945621668 30 12 2004
00120401673

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

PDT Vina

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 6.100.000 

Chủ hộ

Căn hộ 

1303 - Tòa 

CT2B

30.81

10 Nguyễn Bích Thủy 0968266889 28 2 1981
02418100000

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Monocams Việt 

Nam

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 6.100.000 

Chủ hộ

Căn hộ 

1011 - Tòa 

CT2B

49.53

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

314-D2          64.1 

Danh sách kèm theo tờ trình số 85/TTr -GH ngày 25/12/2024 của Công ty CP Đầu tư Grand Home

8 0828333893
Căn hộ 517 - 

Tòa CT2B
43.76

9

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu đồng

113-D*          56.4 

8

Cán bộ, công chức, viên chức 

theo quy định của pháp luật 

về cán bộ, công chức, viên 

chức



11 Lều Thị Hạnh 0978550910 29 6 1994 152036411
03419401670

5

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khánh Trang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Từ Sơn

Phường 

Đình Bảng

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 5.050.000 

Chủ hộ
Căn hộ 315 - 

Tòa CT2A
43.33

12
Nguyễn Đăng Lan 

Hương
0976608645 24 10 2000

00130000336

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH xây 

dựng Khải Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 6.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 215 - 

Tòa CT2B
43.76

Vương Thị Dy 10 11 1986
01018600310

8

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH xây 

dựng Khải Linh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 5.500.000 

Chủ hộ

Đỗ Văn Hạnh 20 12 1983 164255794
03708300328

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Xuất nhập khẩu và 

thương mại DN

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 8.000.000 

Vợ (Chồng)

14 Nguyễn Đức Tuấn 0326262683 1 2 2002
02720200583

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

TMDV Bảo Ngọc 

Bắc Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Đông 

Tiến

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 7.500.000 

Chủ hộ
Căn hộ 511 - 

Tòa CT2B
49.53

Chu Đức Tuyên 8 6 1975
03007501345

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ QC Phát 

Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 4.500.000 

Chủ hộ

Bùi Thị Huế 16 8 1976
03017601897

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Thương mại và 

dịch vụ QC Phát 

Đạt

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 5.500.000 

Vợ (Chồng)

Đào Thị Nhiên 1 6 1970
04017001429

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Khánh Trang

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 6.480.000

Chủ hộ

Hồ Sỹ Tùng 23 5 1969
04006901450

7
Lao động tự do

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

UBND xã Tăng 

Thành

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Hòa Long

Tổng mức thu 

nhập hàng 

tháng không 

quá 15.000.000

Vợ (Chồng)

VI

1 Nguyễn Thị Thanh Nga 0356094934 25 11 1984 131582125
02518401043

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Kinh doanh và đầu 

tư ATP

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu

Chủ hộ 10710 71.34

2 Hoàng Đình Chiến 0972233285 15 8 1994 168528434
03509401032

5
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu

Chủ hộ 11205 71.91

Nguyễn Hồng Phương 0984643996 4 3 1996 132379040
02509601136

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi nhánh công ty 

cổ phần Việt Nam 

kỹ nghệ Súc sản - 

Nhà máy thực 

phẩm Vissan-Bắc 

Ninh

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Chủ hộ

Nguyễn Thị Quỳnh 13 10 1998 091958322
01919800627

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH Đầu 

tư XD và TM 

Trung Hiếu

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Vợ (Chồng)

4 Ngô Đình Quang Anh 0963653691 9 7 2003 125969690
02720300542

1

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Dịch vụ và thương 

mại Nguyễn Tuấn

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
Bắc Ninh

Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu

Chủ hộ 30701 77.15

5 Nguyễn Linh Nhi 0916115111 3 6 2006 không có
02730600172

6
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND phường 

Ninh Xá

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình
TP Hà Nội

Quận Đống 

Đa

Phường 

Láng 

Thượng

Có mức thu 

nhập là dưới 15 

triệu

Chủ hộ 40701 71.36

Danh sách kèm theo tờ trình số 96/TTr -AP ngày 25/12/2024 của Công ty TNHH TM và DV Anh Phú

3 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
21111 65,10

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là dưới 

30 triệu

13 0362344886

Căn hộ 

1508 - Tòa 

CT2B

43.76

15 0969280589
Căn hộ 521 - 

Tòa CT2B
28.62

16 0976059563

Căn hộ 

1220 - Tòa 

CT2B

49.53



VII

Triệu Văn Dũng 0383669637 16 2 1998 071029401
00809800028

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Hanbit Electronic
Chủ hộ

Hoàng Thị Hường 0383671821 13 1 1998 071038093
00819801027

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Công ty TNHH 

Hanbit Electronic
Vợ (Chồng)

Triệu Phương Uyên 8 9 2019
00831900199

1

Học sinh, sinh 

viên
Con

Triệu Phương Quỳnh 8 9 2019
00831900199

5

Học sinh, sinh 

viên
Con

2 Đỗ Văn Chính 0988417864 11 1 1989 125272008
02708900119

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Nghiên cứu và Sản 

xuất dược phẩm 

Meracine

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Thị trấn 

Chờ

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng
Chủ hộ 54.00

Tạ Đình Thiết 0382629660 17 4 1991 070918041
00809100283

3

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Bùi Thị Hà 0374164111 12 4 1993 071125204
03719301456

8
Lao động tự do Vợ (Chồng)

Tạ Hương Giang 21 11 2023
00832300571

2
Con

4 Lưu Hoàng Liêm 0382629660 17 7 1994 125487405
02709400720

6

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Bao 

bì Công nghiệp 

Việt Nam

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Hòa Tiến

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng
Chủ hộ 54.00

Nguyễn Thị Kim Ngân 0326076530 27 7 1989 012865836
00118904463

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung SDI Việt 

Nam

Chủ hộ

Trương Thị Hoài 

Nguyên
15 9 2009

00130902685

7

Học sinh, sinh 

viên
Con

Trương Công Thái 10 5 2012
00121207179

2

Học sinh, sinh 

viên
Con

VIII

Ngô Thị Ngọc Lan 0982672029 13 8 2021 125246710
02717000790

7

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty Cổ phần 

Công nghệ Finviet

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

8.965.682  

đồng/tháng

Chủ hộ

Nguyễn Thế Anh 12 7 2024
02720401042

7
Con

Vi Văn Cao 0964480000 24 2 1985 121608388
02408501978

4

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Côg ty TNHH Sản 

xuất TMDV Ngọc 

Vân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

14.000.000 

đồng/tháng

Chủ hộ

Nguyễn Thị Nhung 0972859562 15 7 1989 122439850
02718901101

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Côg ty TNHH Sản 

xuất TMDV Ngọc 

Vân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

7.000.000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Danh sách kèm theo tờ trình số 777/CTHT-DA ngày 26/12/2024 của Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng Viglacera

3

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong

Xã Yên 

Trung

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu đồng

54.00

5

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Hà Nội Sóc Sơn Tân Minh

Có mức thu nhập 

là không quá 15 

triệu đồng

54.00

1

Chưa có thông tin về việc 

đứng tên trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 

tại huyện Yên Phong

Bắc Ninh
Huyện Tiên 

Du

Xã Hoàn 

Sơn

Tổng mức thu 

nhập cả 2 vợ 

chồng là không 

quá 30 triệu 

đồng

54.00

Danh sách kèm theo tờ trình số 3117/HUDLAND-KTE ngày 23/12/2024 của Công ty CP Đầu tư Phát triển BĐS Hudland

1 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
309 30.81

2 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
502 46.07



Vi Thị Quỳnh Anh 7 2 2009
02431000683

7
Con

Vi Nhật Bảo 15 2 2016
02421600313

5
Con

Nguyễn Thị Vân 0964480000 10 11 1991 125346851
02719100531

2

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Côg ty TNHH Sản 

xuất TMDV Ngọc 

Vân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

8.945.857 

đồng/tháng

Chủ hộ

Nguyễn Văn Khánh 0968291990 2 9 1990 125305272
02709000537

0

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Côg ty TNHH Sản 

xuất TMDV Ngọc 

Vân

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

5,291,667 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Quang Hưng 5 12 2011
02721101132

6
Con

Nguyễn Thị Phương 

Linh
22 8 2014

02731401243

9
Con

Nguyễn Thị Ngân 16 9 2023
02732300647

1
Con

Nguyễn Đức Tùng 0966750998 6 1 1988 125856262
02709800570

0
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

hằng tháng 

không quá 15 

triệu đồng

Chủ hộ

Hoàng Thanh Ngân 0962626113 26 11 1993 122040829
02419300098

2
Lao động tự do

Người thu nhập thấp, hộ 

nghèo, cận nghèo tại khu vực 

đô thị

UBND Phường Võ 

Cường

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

hằng tháng 

không quá 15 

triệu đồng

Vợ (Chồng)

Nguyễn Đức Chí Anh 22 4 2024
02722400248

5
Con

Tăng Thị Thi 0972462668 4 3 1973 060759555
02717300690

5                                                                                                                                                                                                                                                       

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Công ty TNHH Viet 

Nadia Clothing

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

9.400.000 

đồng/tháng

Chủ hộ

Dương Anh Tuấn 0983100605 13 12 1971 120976955
02407101586

9

Người lao động 

làm việc tại doanh 

nghiệp

Người lao động đang làm việc 

tại các doanh nghiệp trong và 

ngoài khu công nghiệp

Chi nhánh Bưu 

chính Viettel Bắc 

Ninh

Tổng công ty Cổ 

phần Bưu chính 

Viettel

Chưa có nhà ở thuộc sở 

hữu của hộ gia đình

Có thu nhập 

16.000.000 

đồng/tháng

Vợ (Chồng)

2 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
502 46.07

4 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
806 49.92

3 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
527 69.50

5 Bắc Ninh
Thành phố 

Bắc Ninh

Phường 

Võ Cường
831 54.22
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